
Tiên Lãng, ngày 01 tháng 8 năm 2025

Ca 1(Trực sáng): Trực sáng có mặt từ 6h45 phút đến 11h 30 phút ; chiều có mặt từ 13h45 phút đến 17 h00 phút.

Ca 2(Trực trưa): Sáng có mặt từ 7 giờ 00 phút, trực thông trưa đến 17h00 phút.

Ca 3(Trực chiều): Sáng có mặt từ 7h00 phút đến 11h30 phút, chiều có mặt từ 13h45 phút đến 17 h15 phút.

* Lưu ý Đối với tuần đ/c Thương, Phương làm thứ 7 thì đ/c Huyền trực trưa, đổi ca trực cho đ/c Thương và đ/c Phương vào ngày thứ 4 hoặc thứ 6 của tuần đó.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 4,11,18,25/8) (Ngày 5,12,19,26/8) (Ngày 6,13,20, 27/8) (Ngày 7,14,21,28/8) (Ngày 1,8,15,22,29/8)  02/8: Huyền 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương 09/8 : Thương 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương  16/8: Phương 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền  23/8: Huyền 1

 30/8: Thương 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 1,8,15,22,29/9) (Ngày 2,9,16,23,30/9) (Ngày 3,10,17,24/9) (Ngày 4,11,18,25/9) (Ngày 5,12,19,26/9)  06/9: Phương 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương  13/9: Huyền 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương  20/9: Thương 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền  27/9: Phương 1

THÁNG 9/2025

Thời 

gian và 

ca trực

Tổng ngày 

thứ 7

UBND XÃ TIÊN LÃNG

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH

Thời 

gian và 

ca trực

THÁNG 8/2025

LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2025-2026



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 6,13,20,27/10 ) (Ngày 7,14,21,28/10 ) (Ngày 1,8,15,22,29/10) (Ngày 2,9,16,23,30/10) (Ngày 3,10,17,24,31/10)  04/10: Huyền 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương 11/10: Thương 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương 18/10: Phương 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền 25/10: Huyền 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 3,10,17,24/11) (Ngày 4,11,18,25/11) (Ngày 5,12,19,26/11) (Ngày 6,13,20,27/11) (Ngày 7,14,21,28/11) 01/11: Thương 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương 08/11: Phương 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương 15/11: Huyền 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền 22/11: Thương 1

29/11: Phương 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 1 Thứ 7

(Ngày 1,8,15,22,29/12) (Ngày 2,9,16,23,30/12) (Ngày 3,10,17,24,31/12) (Ngày 4,11,18,25/12) (Ngày 5,12,19,26/12)  06/12: Huyền 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương 13/12: Thương 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương 20/12: Phương 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền 27/12: Huyền 1

Thời 

gian và 

ca trực

THÁNG 12/2025

Thời 

gian và 

ca trực

THÁNG 11/2025

THÁNG 10/2025

Thời 

gian và 

ca trực



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 5,12,19,26/1) (Ngày 6,13,20, 27/1) (Ngày 7,14,21,28/1) (Ngày 1,8,15,22,29/1) (Ngày 2,9,16,23,30/1) 03/1 : Thương 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương  10/1: Phương 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương  17/1: Huyền 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền  24/1: Thương 1

31/1 : Phương 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 2,9,16,23/2) (Ngày 3,10,17,24/2) (Ngày 4,11,18,25/2) (Ngày 5,12,19,26/2) (Ngày 6,13,20,27/2)  07/2: Huyền 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương 14/2: TẾT NĐ

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương 21/2: TẾT NĐ

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền  28/2: Thương 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 2,9,16,23,30/3) (Ngày 3,10,17,24,31/3) (Ngày 4,11,18,25/9) (Ngày 5,12,19,26/3) (Ngày 6,13,20,27/3) 07/3: Phương 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương  14/3:Huyền 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương  21/3: Thương 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền 28/3: Phương 1

THÁNG 3/2026

Thời 

gian và 

ca trực

THÁNG 02/2026

Thời 

gian và 

ca trực

THÁNG 01/2026

Thời 

gian và 

ca trực



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 06,13,20,27/4) (Ngày 7,14,21,28/4) (Ngày 1,8,15,22,29/4) (Ngày 2,9,16,23,30/4) (Ngày 3,10,17,24/4)  04/4: Huyền 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương  11/4: Thương 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương  18/4: Phương 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền  25/4: GIỖ TỔ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

(Ngày 04,11,18,25/5) (Ngày 5,12,19,26/5) (Ngày 6,1320,27/5) (Ngày 7,14,21,28/5) (Ngày 1,8,15,22,29/5)  02/5: Huyền 1

Sáng Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương  09/5: Thương 1

Trưa Dương Thị Huyền Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương  16/5: Phương 1

Chiều Bùi Thị Phương Đặng Thị Thu Thương Đặng Thị Thu Thương Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền  23/5: Huyền 1

 30/5: Thương 1

Tổng: 14 14 13

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Huyền

Thời 

gian và 

ca trực

THÁNG 04/2026

Thời 

gian và 

ca trực

THÁNG 05/2026
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